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	1. Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Biết nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. 
	- Hiểu hành vi thể hiện thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình.
- Hiểu tán thành/không tán thành với ý kiến liên quan đến việc hôn nhân sớm.

Hiểu và nêu ra được 4 hành vi vi phạm pháp luật về luật hôn nhân.
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	2. Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân
	- Biết các hành vi kinh doanh hợp pháp.
- Biết  quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn.
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	3
1
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1

10

	3. Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	- Biết nghĩa vụ của người lao động.

- Biết pháp luật nước ta quy định về sử dụng lao động trẻ em.
	- Hiểu những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động

- Hiểu Bộ luật Lao động không cấm các hành vi vi phạm luật lao động. 
	Liên hệ thực tế.

- Lí giải  lựa chọn hình thức lao động phù hợp và giải thích được vì sao lựa chọn hình thức đó.
	- Liên hệ thực tế các tình huống liên quan: Chọn cách ứng xử phù hợp và đưa ra lời khuyên.
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	4. Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	- Biết hành vi vi phạm pháp luật.

- Biết cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.
	- Những hành vi trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
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	5. Bài 16: Quyền quản lí Nhà nước và xã hội của công dân
	- Biết công dân gián tiếp tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội.

- Biết Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
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	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Nhận biết
	- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay.

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.

- Biết được tác haị của việc tảo hôn.

	
	Thông hiểu
	- Hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân (Ít nhất 6 hành vi).

- Hành vi thể hiện thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình.

- Tán thành/không tán thành với ý kiến liên quan đến việc hôn nhân sớm.

	2. Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân
	Nhận biết
	- Thế nào là quyền tự do kinh doanh.

- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh.

	
	Thông hiểu
	- Tán thành/Không tán thành ý kiến về quyền tự do kinh doanh.

	3. Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết
	- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được hành vi, việc làm vi pham/ không vi phạm Luật Lao động.

- Tán thành/Không tán thành ý kiến về quyền và nghĩa vụ lao động.

	
	Vận dụng
	- Liên hệ thực tế.

- Lựa chọn hình thức lao động phù hợp.

	4. Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	Nhận biết
	- Thế nào là vi phạm pháp luật.

- Thế nào là trách nhiệm pháp lý.

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt trường hợp vi phạm pháp luật với trường hợp không vi phạm pháp luật

	
	Vận dụng
	/

	
	Vận dụng cao
	- Liên hệ thực tế các tình huống liên quan.

- Chọn cách ứng xử phù hợp với tình huống liên quan đến bài học.

	5. Bài 16: Quyền quản lí Nhà nước và xã hội của công dân
	Nhận biết
	- Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân; 

- Các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân; 

	
	Thông hiểu
	/


              SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

                                      MÔN: CÔNG DÂN - LỚP 9 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Nhận biết
	- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay.

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.

- Biết được tác haị của việc tảo hôn.

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được hôn nhân là gì.

- Hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân (Ít nhất 6 hành vi).

- Hành vi thể hiện thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình.

- Tán thành/không tán thành với ý kiến liên quan đến việc hôn nhân sớm.

	
	Vận dụng
	/

	
	Vận dụng cao
	/

	2. Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân
	Nhận biết
	- Thế nào là quyền tự do kinh doanh.

- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh.

- Thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân.

	
	Thông hiểu
	- Tán thành/Không tán thành ý kiến về quyền tự do kinh doanh.

- Ý kiến đúng về thuế.

	
	Vận dụng
	- Tán thành/không tán với hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế.

- Thái độ đối với quyền tự do kinh doanh của người khác.

- Ủng hộ pháp luật về thuế của Nhà nước. 

	
	Vận dụng cao
	/

	3. Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết
	- Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được hành vi, việc làm vi pham/ không vi phạm Luật Lao động.

- Tán thành/Không tán thành ý kiến về quyền và nghĩa vụ lao động.

	
	Vận dụng
	- Liên hệ thực tế.

- Lựa chọn hình thức lao động phù hợp.

	
	Vận dụng cao
	/

	4. Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	Nhận biết
	- Thế nào là vi phạm pháp luật.

- Thế nào là trách nhiệm pháp lý.

- Kể được các loại vi phạm pháp luật, tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là ví dụ cụ thể.

- Cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí.

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt trường hợp vi phạm pháp luật với trường hợp không vi phạm pháp luật.

- Phân biệt trường hợp phải chịu trách nhiệm pháp lí với trường hợp không chịu trách nhiệm pháp lí.

	
	Vận dụng
	/

	
	Vận dụng cao
	- Liên hệ thực tế các tình huống liên quan.

- Chọn cách ứng xử phù hợp với tình huống liên quan đến bài học.

	5. Bài 16: Quyền quản lí Nhà nước và xã hội của công dân
	Nhận biết
	- Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân; 

- Các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân; 

- Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền này.

- Ý nghĩa của quyền.

	
	Thông hiểu
	/

	
	Vận dụng
	- Liên hệ thực tế, suy nghĩ, nhận xét, đánh giá hành vi; giải thích.

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội phù hợp với khả năng

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết một tình huống; 

- Cách ứng xử phù hợp với tình
 huống thực tế liên quan đến chủ đề.
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


Họ và tên:………………………………..Lớp:…………SBD…………..

A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm).

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất  A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A). 
Câu 1: M đang học lớp 9 thi bị mẹ bắt nghỉ học và ép gả cho một người nhà giàu, M không đồng ý thì bị mẹ mắng buộc M phải làm đám cưới. Em hãy khuyên M cần làm gì trong trường hợp này?

A. Chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ.

B. Bỏ nhà đi để trốn tránh cuộc hôn nhân đó.

C. Đến gia đình nhà giàu kia để yêu cầu huỷ hôn.


D. Làm cho bố mẹ hiểu như thế là vi phạm pháp luật.

Câu 2: Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn những trường hợp nào dưới đây?

A. Người đã từng có vợ, có chồng.


B. Người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 
D. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi.

Câu 3: Em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây về Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?

A. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.





B. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà.

C. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.


D. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm sông hương mặc người.

Câu 4: Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?

A. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.
       

B. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp.

C. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu.  

D. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ.

Câu 5: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động?

A. Bắt trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.



B. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.

C. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.

D. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

Câu 6: Người lao động có nghĩa vụ

A. chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.

B. tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên.

C. không được nghỉ chế độ khi cơ sở lao động đang nhiều việc.

D. làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn do đặc thù công việc.

 Câu 7: Câu tục ngữ nào sau đây nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

A. Con dại cái mang.




B. Của chồng công vợ.  

C. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.


D. Há miệng chờ sung.

Câu 8: Pháp luật nước ta quy định như thế nào về sử dụng lao động trẻ em?

A. Được sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm mọi việc.

B. Cấm trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc tại các cơ sở lao động.

C. Cấm nhận trẻ em dưới 14 tuổi vào làm việc tại các cơ sở lao động.

D. Được sử dụng người lao động từ 15 tuổi trở lên làm mọi việc, kể cả công việc nặng nhọc.

Câu 9: Bộ luật Lao động không cấm hành vi nào dưới đây?

A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động.

B. Sử dụng lao động chưa thành niên.

C. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề để trục lợi.

D. Hoạt động dạy, học nghề để có việc làm.

Câu 10: Vi phạm pháp luật là

A. hành vi trái pháp luật, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

B. hành vi trái pháp luật xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

C. hành vi trái pháp luật, có lỗi do người lớn thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

D. hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Câu 11: Những hành vi nào sau đây trái với quy định của pháp luật Việt Nam?

A. Kết hôn không phân biệt tôn giáo.

 
B. Kết hôn với người nước ngoài.

C. Kết hôn khi đang có vợ, có chồng.
  
 
D. Kết hôn do nam nữ tự nguyện.

Câu 12: Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là

A. tính chất phạm tội.




B. hành vi vi phạm pháp luật.   

C. khả năng nhận thức của chủ thể.


D. mức độ gây thiệt hại của hành vi.  

Câu 13: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn

A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai.




B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì.

C. kinh doanh mà không cần đóng thuế.




D. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

Câu 14: Công dân gián tiếp tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội thông qua quyền

A. bầu cử đại biều Quốc hội.

B. ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

C. được biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân.

D. đóng góp ý kiến với Quốc hội trong những lần đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Câu 15: Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách

A. bỏ qua những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của công dân.

B. trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

C. thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

D. công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

B. TỰ LUẬN (5.0 điểm).
Câu 1: (3.0 điểm) Em hãy trình bày nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay? Và nêu 4 hành vi vi phạm pháp luật về luật hôn nhân?

Câu 2: (2.0 điểm) Cho  tình huống  sau:

Hà là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có nhưng lười học nên không thi đậu vào đại học.

Không học và không có việc làm, suốt ngày chơi điện tử. Bạn bè lo lắng và hỏi về tương lai thì Hà trả lời: “Nhà tớ thiếu gì tiền! Tiền của bố mẹ tớ đủ cho tớ sống sung sướng cả đời, tớ không cần đi học hay lao động!”

Câu hỏi: 

a. Suy nghĩ của Hà đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu được khuyên Hà, em sẽ nói điều gì?

-Hết-

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm) 
 Chọn đáp án đúng (5.0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.33 điểm, 3 câu đúng 1.0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	A
	 B
	D
	A
	A
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	D
	D
	D


B. TỰ LUẬN. (5.0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.

(3.0 điểm)
	* Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. 
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; một vợ, một chồng; vợ chồng bình đẳng.

- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo; giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo
- Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
* Hành vi vi phạm pháp luật về luật hôn nhân.

- Cha mẹ quyết định hôn nhân của con.
- Kết hôn khi nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi.
- Trọng nam kinh nữ. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc.
- Tổ chức đám cưới mà không đăng kí kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2.

(2.0 điểm)
	- Suy nghĩ của Hà là sai. 
- Vì ai cũng cần phải lao động, dù giàu có cũng cần lao động, biết quý trọng lao động. 
- Lao động giúp con người trưởng thành và có ích cho xã hội.

- Không nên ỷ lại vào bố mẹ mà lười biếng học tập, lao động. 
- Cần cố gắng học tập, lao động mới trưởng thành và không phụ lòng bố mẹ. 
- Luôn nhớ: Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
(có thể trả lời khác nhưng đúng vẫn ghi điểm tối đa)
	0.25

0.25

0.25

0.25
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